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BỘ CÔNG AN - BỘ Y TẾ__________

Số: 04/2010/TTLT-BCA-BYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc_________________________

Hà Nội, ngày 09 tháng 8 năm 2010

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH
Hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh cho người bị tạm giữ, tạm giam, 

phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng 
tại bệnh viện của Nhà nước

Căn cứ Pháp lệnh thi hành án phạt tù năm 1993 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Pháp lệnh thi hành án phạt tù số 01/2007/UBTVQH ngày 19 tháng 
10 năm 2007 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ 
ban hành Quy chế về tạm giữ, tạm giam và Nghị định số 98/2002/NĐ-CP ngày 27 
tháng 11 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về tạm 
giữ, tạm giam ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 66/2009/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 
năm 2003 của Chính phủ quy định việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào 
trường giáo dưỡng;

Căn cứ Nghị định số 125/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 12 năm 2008 của Chính 
phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 76/2003/NĐ-CP của Chính phủ 
quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 113/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2008 của Chính 
phủ ban hành Quy chế trại giam;

Để thực hiện đúng và thống nhất các quy định của pháp luật về việc khám bệnh, 
chữa bệnh tại bệnh viện cho người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở 
giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng do lực lượng Công an nhân dân quản lý, Bộ 
Công an và Bộ Y tế thống nhất hướng dẫn như sau:
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Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn việc khám bệnh, chữa bệnh và quản lý người bị tạm 

giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng do 
lực lượng Công an nhân dân quản lý tại bệnh viện của ngành Y tế hoặc ngành Công 
an (viết gọn là bệnh viện).

Điều 2. Trách nhiệm của nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo 
dục, trường giáo dưỡng và bệnh viện

1. Nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng có 
trách nhiệm đưa người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên, học sinh mắc 
bệnh vượt quá khả năng chuyên môn điều trị của bệnh xá, bộ phận y tế của đơn vị 
mình đến khám bệnh, chữa bệnh tại các bệnh viện theo hướng dẫn tại Thông tư này 
và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Bệnh viện có trách nhiệm bố trí phòng điều trị cho người bị tạm giữ, tạm 
giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh trường giáo dưỡng phải điều trị 
nội trú; tiếp nhận và bảo đảm việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh cho họ như những 
người bệnh khác.

Chương II
KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN CHO NGƯỜI BỊ TẠM GIỮ, 

TẠM GIAM, PHẠM NHÂN, TRẠI VIÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC, 
HỌC SINH TRƯỜNG GIÁO DƯỠNG

Điều 3. Chế độ chuyên môn về cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh
1. Người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh 

trường giáo dưỡng mắc bệnh do nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo 
dục, trường giáo dưỡng chuyển đến bệnh viện đều được cấp cứu, khám bệnh, chữa 
bệnh kịp thời.

2. Người bị tạm giữ, tạm giam, phạm nhân, trại viên cơ sở giáo dục, học sinh 
trường giáo dưỡng chuyển đến bệnh viện để cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh phải có 
giấy chuyển viện và bản tóm tắt quá trình điều trị tại bệnh xá, bộ phận y tế của nhà 
tạm giữ, trại tạm giam, trại giam, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.


